THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI
Trần Công Thắng - 2004

Những năm giữa của thập kỷ 80 do được mùa trong nhiều năm liên tiếp dẫn đến sản lượng mía đường của thế giới tăng vững. Sản lượng mía đường năm 1982 là 88,7 đã tăng lên 100,78 triệu tấn vào năm 1984. Do xu hướng tiêu dùng các mặt hàng thay thế đường tăng lên và quota nhập khẩu đường giảm mạnh ở các nước phát triển đã làm cho nhu cầu nhập khẩu đường của các nước này giảm mạnh
. Trong khi đó nhu cầu đường tăng lên ở các nước đang phát triển không đủ bù đắp cho sự sụt giảm nhập khẩu của các nước phát triển đã dẫn đến nhập khẩu đường toàn thế giới giảm xuống. Hệ quả là trong những năm giữa của thập kỷ 80 cung lớn hơn cầu đã làm giá đường trên thị trường thế giới giảm mạnh. 

Trong những năm đầu của thập kỷ 90 giá đường thế giới có xu hướng tăng vững và ổn định . Tuy nhiên kể từ năm 1997 do xu hướng tăng mạnh sản lượng cùng với nhu câù tiêu thụ giảm do suy thoái kinh tế toàn cầu đã làm cho thương mại và giá đường thế giới giảm mạnh. Năm 1997 giá đường thế giới ở mức 252,6 USD/tấn sang năm 1998 chỉ còn 198,2 USD/tấn và duy trì ở mức thấp 210 USD/tấn trong năm 1999.

Trong những năm qua, tình hình xuất khẩu đường của các nước cũng có nhiều thay đổi. Brazil là nước có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu đường mạnh, nhất là trong giai đoạn từ 1995-96 đến 1998/99. Trong 11 năm (1991-2002), xuất khẩu đường của Brazil tăng bình quân 30%/năm. Thái Lan, Úc dù có biến động xuất khẩu đường giữa các năm nhưng vẫn có xu hướng tăng lên. Bên cạnh các nước xuất khẩu chủ yếu trên, Nam Phi, Guatamela và Colombia cũng là những nước xuất khẩu đường đáng kể trên thế giới, mức xuất khẩu trung bình trong những năm gần đây đạt 1 triệu tấn/năm.

Sản xuất, tiêu thụ đường trên hế giới 1965-2001 (triệu tấn)
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Nguồn: ????
10 nước sản xuất đường lớn nhất thế giới năm 2003 (triệu tấn)
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10 nước tiêu thụ đường lớn nhất thế giới năm 2003 (triệu tấn)
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Xuất khẩu đường của một số nước chủ yếu (000 tấn)
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Ngược lại, Cu Ba nước xuất khẩu lớn nhất thế giới những năm đầu thập kỷ 90 lại có xu hướng giảm mạnh (giảm bình quân 5%/năm trong 11 năm qua). Do vậy, đến năm 2002, xuất khẩu đường của Cu Ba chỉ đạt xấp xỉ 3 triệu tấn. Trong khi đó lượng xuất khẩu đường của Brazil đạt 11,6 triệu tấn niên vụ 2001/02, cao nhất trên thế giới. Khối EU cũng là vùng xuất khẩu đường khá lớn đạt 4,2 triệu tấn năm 2001/02 và tăng lên 5,8 triệu tấn niên vụ 2002/03. Thái Lan, nước Đông Nam Á gần kề Việt Nam xuất khẩu tới 3 triệu tấn niên vụ 2001/02. Lượng xuất khẩu của Úc đạt 3,4 triệu tấn niên vụ 2001/02. Tổng cộng 5 nước này hàng năm xuất khẩu khoảng trên 24 triệu tấn đường, chiếm xấp xỉ 65% tổng lượng đường xuất khẩu trên toàn thế giới.

Brazil ngày càng đóng vai trò quan trọng trên thị trường đường thế giới với xuất khẩu tăng hơn 6 triệu tấn, giai đoạn 1990-2002. Hiện nay thị trường nhập khẩu đường chủ yếu của Brazil là Nga, các nước Châu Phi, Châu Âu khác, các nước Nam Mỹ, Trung Đông và Đông và Đông Nam Á, đặc biệt là ở Malaysia, Đài Loan và khu vực Trung Đông. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu của Úc là Canada, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc và Malaysia. Thị trường chính của Thái Lan là các nước Châu Á. 

Xuất khẩu đường trên thế giới, niên vụ  2001/02
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XuÊt khÈu ®­êng, 2001/02

Brazil, 

28.7%

Th¸i Lan, 

10.6%

EU, 10.4%

¤xtraylia, 

8.5%

Cuba, 

7.4%

Nam Phi, 

3.1%

C¸c n­íc 

kh¸c, 

31.3%




Nhập khẩu đường trên thế giới, niên vụ 2001/02
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Các nước nhập khẩu đường lớn nhất trên thế giới bao gồm: Mỹ (xấp xỉ 1,4 triệu tấn niên vụ 2001/02), Canada (1,2 triệu tấn), EU (xấp xỉ 2 triệu tấn); Liên bang Nga (4,8 triệu tấn ); Indonesia (1,5 đến 1,6 triệu tấn); Nhật Bản (xấp xỉ 1,5 triệu tấn), Trung Quốc (khoảng 1,4 triệu tấn) và Ai Cập với 650 nghìn tấn. Tổng cộng các nước này hàng năm nhập khẩu khoảng 14,4 triệu tấn đường, chiếm khoảng 40% tổng lượng đường nhập khẩu trên toàn thế giới.

Diễn biến giá

Giá đường trên thị trường quốc tế thay đổi với biên độ dao động lớn.  Sự dao động này xảy ra vì thị trường đường thế giới là thị trường dư thừa, phần lớn đường bán ra do trong nước không tiêu thụ hết, chứ không như các hàng hoá khác được quy hoạch để xuất khẩu. Xấp xỉ 30% tổng lượng đường sản xuất được buôn bán trên thị trường quốc tế, và chỉ 80% của đường mậu dịch được bán ở mức giá phổ biến trên thế giới.

Thị trường thế giới biến động mạnh khiến cho chính phủ phải sử dụng nhiều biện pháp canh thiệp mạnh vào thị trường trong nước. Nhiều chính phủ sử dụng biện pháp bình ổn giá để người nông dân gắn bó lâu dài với việc trồng mía hoặc củ cải đường và để người chế biến đầu tư lớn vào sản xuất. Vì vậy, đường là một trong những hàng nông sản chịu điều tiết nhiều nhất trên thế giới với hàng loạt các chính sách quản lý công nghiệp đường trên thế giới.

Trong các ngành hàng nông nghiệp ngành đường là một trong những ngành được bảo hộ lớn nhất. Năm 1997, doanh thu ngành đường thế giới là 56 tỷ USD, trong khi chi phí bảo hộ lên tới 18 tỷ USD. Lý do bảo hộ ngành đường chủ yếu nhằm bảo vệ nông dân trồng mía và củ cải đường và doanh nghiệp chế biến nội địa. Chính phủ các nước dùng các biện pháp bảo hộ ngành đường thông qua hàng rào thuế quan cao và các biện pháp phi thuế như quo ta nhập khẩu, trợ cấp…. Ví dụ, các nước EU và Mỹ quy định hạn ngạch quota nhập khẩu đường thấp hơn 3% tổng tiêu dùng của thị trường nội địa. Ngoài ra, để hỗ trợ nông dân trồng củ cải đường và các nhà sản xuất nội địa, trong năm 2000 các nước EU đã trợ cấp xuất khẩu 39,5 ngàn tấn đường với mức trợ cấp là 410,4 euros/tấn (tương đương với 287 USD/tấn). Theo ước tính, trên thế giới có đến trên 80% các nước có giá đường trên thị trường nội địa cao hơn giá đường trên thị trường thế giới, và 40% các nước có giá đường nội địa gấp 1,5 lần giá đường thế giới. Các nước được coi là có khả năng cạnh tranh trong ngành đường theo thứ tự gồm có úc, Braxin, Cu ba, Thái lan. Trong khi đó ngành đường của Bắc Mỹ, Tây Âu, và Nhật bản có khả năng cạnh tranh yếu.

Thuế nhập khẩu đường của các nước trên thế giới
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Nguồn: 
Phần lớn các nước sản xuất đường cố gắng hỗ trợ giá đường nội tiêu thông qua đánh thuế nhập khẩu ở mức cao.  Để đảm bảo rằng giá đường trong nước gồm cả thuế nhập khẩu được hỗ trợ, chính phủ nhiều nước cũng áp dụng hệ thống hạn ngạch thuế quan để hạn chế đường nhập khẩu.

Do vậy, giá đường thế giới không thực sự phản ánh quan hệ cân bằng cung cầu về đường mà do bị ảnh hưởng mạnh chính sách trợ cấp sản xuất trong nước của nhiều nước nhất là các nước EU, trực tiếp hay gián tiếp. Vì lẽ đó, thực tế chỉ có một số rất ít các nước có khả năng sản xuất đường với giá thành thấp hơn giá đường quốc tế, như Brazil, Ôxtrâylia và Thái Lan trong tổng số hơn 60 nước sản xuất đường trên toàn thế giới.

Hơn 12 năm qua, giá thế giới ổn định hơn trong các giai đoạn trước đó và đạt trung bình khoảng 240 USD/tấn. Những thay đổi về cơ cấu diễn ra vào những năm 1980 và đầu những năm 1990 đã ổn định giá đường quanh mức trung bình hoặc thấp hơn. Cụ thể, các cải cách chính sách ở các nước xuất khẩu hiệu quả như Ôxtraylia, Brazil và Thái lan đã giúp xuất khẩu nhiều hơn sản phẩm đường chi phí thấp. Hơn một thập kỷ qua, giá thế giới chịu ảnh hưởng của chi phí sản xuất ở các nước xuất khẩu chủ yếu này. (Borrel và Pearce 1999).

Giá đường thế giới 1/1990-12/2003 (USD/tấn)
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Do ảnh hưởng của giá đường trên thị trường thế giới, giá đường tại thị trường nội địa của các nước sản xuất cũng có sự thay đổi. Đồ thị dưới đây mô tả biến động giá tại một số nước theo hai giai đoạn. Đối với Úc, các nhà máy ở Queensland (bang sản xuất đường chủ yếu) phải thực hiện chủ trương của Chính phủ bán tất cả đường thô. Tại Philipine, kinh doanh chủ yếu dựa trên hệ thống tiêu thụ đường thô.

Giá đường nội địa của một số nước (USD/tấn)
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Mặc dù các nước có chính sách giá nội địa khác nhau, giá ở hầu hết các nước được liên kết, hoặc trực tiếp hoặc lỏng lẻo với giá trên thị trường thế giới. Kết quả là, giá ở hầu hết các nước giảm giữa hai giai đoạn, phản ánh mức giảm của giá đường thế giới. Chỉ có một nước duy nhất có giá thị trường nội địa cố định là Thái Lan. Tuy nhiên, mặc dù giá hầu như không thay đổi tính theo tiền địa phương từ những năm đầu 1980, nhưng đã giảm mạnh tính theo ngoại tệ (USD) khi đồng baht mất giá vào năm 1997.

Việc nghiên cứu giá cho thấy ngành sản xuất đường chịu ảnh hưởng rất lớn nếu tính theo giá trị đồng Đô la Mỹ. Tuy nhiên, khi tính theo tiền tệ địa phương, giá ở hầu hết các nước giảm hơn mạnh, bởi phần lớn tỷ giá hối đoái của các nước này đã giảm so với đồng USD nhanh hơn lạm phát nội địa. Trường hợp ngoại lệ đó là Trung Quốc, nước có đồng tiền ổn định so với đồng USD giai đoạn này, và Ấn Độ, nước có tỷ giá hối đoái tương đối đồng đều với xu hướng lạm phát nội địa.

Trong thời gian qua cung luôn vượt cầu làm giá đường giảm. Tồn chữ đường thế giới luôn ở mức khá cao 50-60 triệu tấn. Chính vì vậy một số nước như Úc, Indonesia có xu hướng giảm sản lượng đường. Bên cạnh việc thúc đẩy, đa dạng hóa nhu cầu tiêu thụ đường, việc hạn chế sản xuất ở các nước nhằm nâng cao giá đường hiện đang là vấn đề được các nước rất quan tâm. 










� Trong nh÷ng n¨m gi÷a thËp kû 80 nhËp khÈu ®­êng cña c¸c n­íc T©y ¢u gi¶m tõ 3 triÖu tÊn xuèng cßn 2 triÖu tÊn, trong khi Mü gi¶m nhËp khÈu tõ 4,2 triÖu tÊn xuèng 3,6 triÖu tÊn (FAO, 1987).
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